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năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 
 

 

Kính gửi: Kỳ họp thứ bảy - HĐND huyện khóa XXI. 
 

Thực hiện Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của 

huyện Yên Châu; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của 

HĐND huyện Yên Châu về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 

năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của 

HĐND huyện về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể như sau: 
 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 
 

 Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 

năm 2021-2025, kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần 

đổi mới, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND huyện tiếp tục quán 

triệt thực hiện có hiệu quả, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, 

mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra. 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

trên địa bàn huyện năm 2023 còn gặp khó khăn như: Thời tiết diễn biến bất 

thường, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và thu nhập của người dân; nhất là 

hộ nghèo, đồng bào vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng 

biên giới còn gặp khó khăn trong khi nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế. 

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng được sự quan tâm, 

lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan 

tâm giúp đỡ của các Sở, Ban, ngành của tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, 

các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu đã khắc phục khó 

khăn, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể: 10/17 chỉ tiêu 

chủ yếu năm 2023 vượt kế hoạch, 06/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 01/17 chỉ tiêu 

không đạt kế hoạch (thu ngân sách trên địa bàn). Kinh tế tiếp tục phát triển, đã 

chuyển đổi được một số diện tích cây trồng hàng năm có năng suất thấp sang trồng 

các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; cải cách hành chính được quan tâm, chỉ 
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đạo thực hiện; các lĩnh vực xã hội có những chuyển biến tích cực, các vấn đề an 

sinh xã hội, giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai thực 

hiện tốt; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, làm tốt công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, 

các hoạt động đối ngoại được tăng cường. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 
 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, kiểm 

soát giá cả thị trường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm 

chi ngân sách nhà nước 

1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn nhà nước, giải ngân kế 

hoạch đầu tư công 

Huy động các nguồn lực đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 ước đạt 2.370,32 tỷ đồng, 

bằng 119,41% kế hoạch (trong đó: vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quản lý 

2.334,82 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn do Bộ, ngành Trung ương 

quản lý 35,5 tỷ đồng). 

Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước trong năm 2023 đã được UBND huyện 

thực hiện phân bổ, quản lý và sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc theo hướng: Ưu 

tiên vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản, bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp có 

khả năng hoàn thành trong năm 2023; chỉ bố trí vốn khởi công mới cho những 

công trình, dự án thật sự cấp thiết, tập trung đầu tư trọng điểm, có hiệu quả, 

nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài thời gian thi công gây lãng 

phí và giảm hiệu quả đầu tư. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân; thực hiện 

nghiêm túc các giải pháp để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công1. Phấn 

đấu đến ngày 31/01/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao2. 

                                           
1 - Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh. Tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Quyết định số 

122/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

năm 2023, trong đó có nhiệm vụ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. 

 - Tăng cường chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư bám sát theo kế hoạch giải ngân đã ban hành, tập trung 

thanh toán và báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo kế hoạch và quy chế đã phân công 

trách nhiệm cho từng lãnh đạo, cán bộ của tổ công tác.  

 - Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đặc biệt trong công tác giải 

phóng mặt bằng; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả phối 

hợp giữa huyện với các Sở, ngành của tỉnh, giữa huyện với UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư  

 - Tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu và 

hoàn thiện các thủ tục thanh toán. 

2 Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023 (nguồn vốn đầu tư công): 243.412,032 triệu đồng; thực hiện giải 

ngân đến 17/11/2023: 152.047,24 triệu đồng, đạt 62,46% kế hoạch, ước thực hiện đến 31/01/2024 đạt 100% kế 

hoạch. Trong đó: 

- Ngân sách huyện phân bổ: 107.134,032 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo 

68.646,965 triệu đồng, đạt 64,07% kế hoạch. 
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1.2. Đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể 

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện luỹ kế đến hết năm 2023 là 47 

doanh nghiệp. Năm 2023 thành lập mới được 01 doanh nghiệp, bằng 50% kế 

hoạch. 

Số hợp tác xã thành lập năm 2023: Ước thực hiện 06 hợp tác xã, bằng 

100% kế hoạch. Luỹ kế đến 31/12/2023 ước toàn huyện có 68 Hợp tác xã (trong 

đó có 67 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 01 HTX thuộc lĩnh vực phi nông 

nghiệp).Các hợp tác xã đã chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo 

việc làm và thu nhập ổn định cho các xã viên và người lao động. 

1.3. Tăng cường các biện pháp huy động và cho vay của các ngân hàng      

Các ngân hàng trên địa bàn huyện hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả. 

Tập trung huy động ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các 

đối tượng chính sách với lãi suất cho vay ưu đãi. Trong đó: 

Ngân hàng CSXH: Tổng nguồn vốn ước thực hiện 475.406, triệu đồng 

(trong đó: vốn trung ương 463.590 triệu đồng, vốn địa phương 11.816 triệu 

đồng); doanh số cho vay 109.774 triệu đồng với 2.744 hộ; doanh số thu nợ 

66.555 triệu đồng với 1.902 hộ; tổng dư nợ 471.466 triệu đồng với 8.589 hộ. 

Ngân hàng NN&PTNT: Tổng nguồn vốn huy động ước thực hiện đến 

31/12/2023 là 775.000 triệu đồng, trong đó huy động tại địa phương 775.000 

triệu đồng; doanh số cho vay 808.000 triệu đồng với 4.676 hộ; doanh số thu nợ 

786.000 triệu đồng với 4.657 hộ; tổng dư nợ 670.000 triệu đồng với 3.351 hộ. 

Ngân hàng BIDV: Huy động vốn cuối kỳ 220.000 triệu đồng; doanh số 

cho vay 306.433 triệu đồng; doanh số thu nợ 288.211 triệu đồng với 280 khách 

hàng; dư nợ tín dụng cuối kỳ 270.000 triệu đồng. 

1.4. Kiểm soát giá cả thị trường  

   Chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát, giá cả thị trường; kiểm tra việc niêm yết, kê khai giá và bán theo giá 

niêm yết, chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bình ổn giá cả thị 

trường, đảm bảo chất lượng, an toàn hàng hóa phục vụ tốt cho sản xuất và đời 

sống nhân dân trên địa bàn. Kết quả: Năm 2023 kiểm tra 115 cơ sở kinh doanh; 

                                                                                                                                    
+ Nguồn tỉnh bổ sung cân đối phân cấp cho huyện: Thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo 

12.076,315/13.880 triệu đồng (kế hoạch vốn giao), đạt 87,01% kế hoạch vốn giao. 

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo 3.203,761/6.858,572 triệu 

đồng (kế hoạch vốn giao), đạt 46,71% kế hoạch vốn giao. 

+ Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới: Thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo 1.240/1.240 triệu đồng (kế hoạch vốn giao), đạt 100% kế hoạch 

vốn giao. 

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện giải ngân đến thời điểm 

báo cáo 3.380,519/4.151,329 triệu đồng (kế hoạch vốn giao), đạt 81,43% kế hoạch. 

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi: Thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo: 48.746,370/81.004,131 triệu đồng (kế hoạch vốn giao), đạt 

60,18% kế hoạch. 

- Ngân sách tỉnh phân bổ: 136.278 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến thời điểm báo cáo 83.400,275 

triệu đồng, đạt 61,20% kế hoạch. 
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phát hiện vi phạm 97/115 cơ sở (các vi phạm chủ yếu: Vi phạm về không niêm 

yết giá 57 vụ; không đăng ký kinh doanh 03; vi phạm về an toàn thực phẩm 02 

vụ; vi phạm khác trong kinh doanh 35); xử lý vi phạm 97 cơ sở. Tổng số tiền 

thu phạt  đã nộp ngân sách nhà nước 262.775.000 đồng. (trị giá hàng hóa tiêu 

hủy 49.045.000 đồng; trị giá hàng phát mại 18.240.000 đồng; tiền xử phạt vi 

phạm hành chính 195.490.000 đồng). 

 1.5. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi NSNN 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn tập 

trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, thu đúng, thu đủ và 

kịp thời đôn đốc thu nộp các khoản nợ thuế; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp để 

tăng thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước địa phương ước thực hiện cả năm 

901.764 triệu đồng và bằng 130,12% so với Nghị quyết HĐND huyện. Trong đó, thu 

ngân sách trên địa bàn ước thực hiện cả năm 63.712,56 triệu đồng, bằng 68,14% Nghị 

quyết HĐND huyện giao. 

Chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong 

quản lý, điều hành, cơ bản đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương, đảm bảo thực hiện tốt các 

chính sách an sinh xã hội, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh; 

thực hiện mua sắm đảm bảo đúng quy trình và tiến độ theo quy định. Các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân 

sách và sử dụng tài sản công. Trong năm 2023 ước thực hành tiết kiệm được 

1.938,967 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 

892.781 triệu đồng, đạt 130,37% dự toán tỉnh giao và đạt 130,37% dự toán HĐND 

huyện giao. 

 2. Phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế 

2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với việc đẩy mạnh thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

a) Về sản xuất Nông nghiệp: 

- Cây lương thực có hạt: Tổng diện tích thực hiện 10.543 ha, đạt 103,1% 

kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 3,1% (338,5 ha); sản lượng lương thực 

có hạt đạt 50.960 tấn, đạt 102,4% kế hoạch, giảm 8,7% (4.875 tấn) so với cùng 

kỳ năm 2022. 3 

                                           
3 Trong đó: 

+ Sản xuất lúa xuân: Diện tích thực hiện được 814 ha, đạt 100,43% kế hoạch (810,5 ha), tăng 0,43% 

(13,5 ha) so với cùng kỳ năm 2022. Năng suất đạt 63,3 tạ/ha, sản lượng 5.153 tấn. 

 + Sản xuất lúa mùa: Thực hiện được 1.118 ha, đạt 100,44% kế hoạch, tăng 3 ha so với cùng kỳ năm 

2022. Năng suất đạt 55 tạ/ha, sản lượng 6.149 tấn. 

+ Lúa nương: Thực hiện được 620 ha, đạt 124% kế hoạch, tăng 7,6% (44 ha) so với cùng kỳ năm 2022. 

Năng suất đạt 21 tạ/ha, sản lượng 1.302 tấn. 

 + Ngô xuân hè: Thực hiện được 7.991 ha, đạt 102,44% kế hoạch. Năng suất ước đạt 48 tạ/ha, sản 

lượng ước đạt 38.357 tấn.  
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  - Cây trồng vụ thu đông (cây tăng vụ): Toàn huyện thực hiện được 1.550 

ha (ngô đông 350 ha, cải dầu 200 ha, tỏi 150 ha, rau đậu các loại 850 ha), đạt 

106,9% kế hoạch (1.450 ha). Tổng sản lượng các loại ước đạt 12.375 tấn. 

 - Sắn nguyên liệu: Diện tích thực hiện 485 ha, đạt 97% kế hoạch. Năng 

suất ước đạt 160 tạ/ha, sản lượng 7.760 tấn.  

- Cây công nghiệp: Tổng diện tích thực hiện năm 2023 là 4.752,5 ha, sản 

lượng ước đạt 270.452 tấn4.  

 -  Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả toàn huyện ước thực hiện được 11.554 

ha (một số cây ăn quả chủ yếu: xoài 3.248 ha, nhãn 2.893 ha, mận hậu 3.326 

ha, chuối 837 ha, cây ăn quả khác 1.250 ha), đạt 100,46% kế hoạch, tăng 1,81% 

(206 ha) so với thực hiện năm 2022. Sản lượng quả các loại ước đạt 93.480 tấn. 

Giá trị sản phẩm trái cây đã tiêu thu năm 2023 ước đạt 832,3 tỷ đồng. 

Tổ chức quản lý, hướng dẫn sản xuất đối với 773,6 ha diện tích cây ăn 

quả đã được cấp chứng nhận VietGAP; quản lý, giám sát 67 mã số vùng trồng 

cho 1.140,8 ha diện tích cây ăn quả các loại và 01 cơ sở đóng gói trên địa bàn 

huyện; quản lý, khai thác cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng đã được công 

nhận còn hiệu lực gồm: 19 cây Xoài tròn, 01 vườn Xoài GL4, 01 vườn Lê H6. 

- Chăn nuôi thú y: Tiếp tục duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn huyện; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, đảm bảo vệ 

sinh môi trường, An toàn thực phẩm; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh Viêm da nổi cục trâu bò và dịch tả 

lợn Châu Phi5.  

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 330 ha đạt 100% kế hoạch, sản 

lượng thủy sản thu hoạch năm 2023 được 726 tấn, đạt 100,83% kế hoạch. 

b) Công tác khuyến nông 

                                           
4 Trong đó:  

+ Cây mía: Diện tích mía nguyên liệu niên vụ 2023 - 2024 thực hiện  4.121 ha, đạt 100,51% kế hoạch, 

tăng 7,59% (291 ha) so với cùng kỳ năm 2022. Năng suất ước đạt 650 tạ/ha, sản lượng 267.865 tấn. 

+ Cây chè: Phát triển ổn định diện tích cây chè hiện có 231 ha, đạt 94,28% kế hoạch, trong đó diện tích 

chè kinh doanh 231 ha. Năng suất ước đạt 90 tạ/ha, sản lượng 2.079 tấn. 

+ Cây cà phê: Diện tích 220 ha, đạt 91,66% kế hoạch, giảm 8,34% (20 ha) so với cùng kỳ năm 2022, 

trong đó diện tích cho sản phẩm 180 ha, sản lượng cà phê ước đạt 468 tấn.  

 + Cây cao su: Chăm sóc, bảo vệ 180,5 ha diện tích cây cao su hiện có tại các xã Chiềng Sàng, Chiềng 

Pằn, Viêng Lán. Sản lượng mủ khai thác năm 2023 ước đạt 40 tấn. Trong năm 2023 đã xảy ra 73 vụ phá hoại cây 

cao su, số cây bị thiệt hại 4.441 cây.  

5 Tổng đàn số gia súc, gia cầm của huyện 629.985 con, đạt 100.17% kế hoạch, tăng 15.311 con so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó: Đàn trâu 7.610 con, đạt 100,19% kế hoạch; Đàn bò 25.455 con, đạt 100% kế 

hoạch, Đàn lợn 51.750 con, đạt 101,15% kế hoạch, Đàn ngựa 220 con, đạt 100% kế hoạch, Đàn dê 14.950 con, 

đạt 97.98% kế hoạch, Đàn gia cầm 530.000 con, đạt 100,14% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 7.540 

tấn, đạt 100% so với kế hoạch.  

 Về tình hình dịch bệnh: Năm 2023 trên địa bàn huyện đã xảy ra dịch viêm da nổi cục trâu, bò và dịch tả 

lợn Châu phi tại 03 xã, thị trấn, cụ thể: Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra 03 ổ dịch tại 02 xã, thị trấn (Chiềng Pằn 01 ổ 

dịch, thị trấn Yên Châu 02 ổ dịch), tổng số lợn mắc bệnh và tiêu huỷ là 47 con, trọng lượng 1.025 kg; dịch viêm 

da nổi cục trên trâu, bò xảy ra tại xã Sặp Vạt, tiêu huỷ theo quy định 01 con bò, trọng lượng 89kg.  
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- Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 

cho nông dân. Kết quả: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật khuyến nông, 

thú y cho các hộ nông dân được 12 lớp, với 1.296 lượt người tham gia. 

- Xây dựng 05 mô hình, cụ thể: Mô hình “Hỗ trợ phân bón hữu cơ trong 

sản xuất lúa trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023”; Mô hình trồng rau cải bó 

xôi quy mô 3,4 ha; Mô hình khảo nghiệm giống ngô MIM 4020-1 đến MIM 

4020-8 với diện tích 0,2 ha; Mô hình khảo nghiệm giống ngô TBM18, quy mô 1 

ha; Mô hình khảo nghiệm giống lúa Nếp A Sào, quy mô 1 ha; giống lúa tẻ 

TBR97, quy mô 1 ha. Kết quả: Các mô hình đều đạt hiệu quả kinh tế, phù hợp 

với điều kiện canh tác; cây, con đưa vào phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại 

địa phương; người dân tham gia được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

phòng trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi qua đó nắm vững được kỹ thuật để áp 

dụng vào sản xuất sau này, hiện nay một số hộ dân đã chủ động tiếp tục thực 

hiện nhân rộng các mô hình. 

c) Lâm nghiệp  

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về bảo vệ phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản trên địa bàn; cập nhật bổ 

sung số liệu điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện thời kỳ 2021-

2030 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tích hợp vào 

quy hoạch của tỉnh và quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. 

- Ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác trồng cây 

phân tán, trồng rừng năm 2023. Trong năm trồng được 50.000 cây phân tán, đạt 

100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. (trong đó: Trồng cây phân tán nhân dịp tết 

Quý Mão năm 2023 được 3.080 cây. Trồng cây phân tán dịp kỷ niệm 133 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được 5.000 cây. Trồng cây phân tán theo 

chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững được 16.000 cây. Trồng cây ăn 

quả, cây bóng mát tại vườn đồi, vườn nhà bằng nguồn xã hội hóa được khoảng 

26.000 cây). 

- Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng: Trong năm 2023, 

đã kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý 68 vụ (01 vụ khởi tố hình sự tội Hủy 

hoại rừng), giảm 22 vụ so với cùng kỳ năm 20226. 

- Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng: UBND huyện đã chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ 

                                           
6 Trong đó:  

+ Số vụ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 67 vụ cụ thể: Phá rừng trái pháp luật 40 vụ, diện tích thiệt 

hại 6,33 ha; tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 16 vụ; vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm 

sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản 03 vụ; khai thác lâm sản trái pháp luật 03 vụ; vi phạm 

các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng 01 vụ; chăn thả gia súc, gia cầm, vật 

nuôi khác trên diện tích mới trồng rừng, đang trong thời kỳ chăm sóc đối với rừng phòng hộ 02 vụ; ken cây gỗ 

trong rừng 02 vụ. Tang vật tịch thu gồm: 9,179 m3 gỗ các loại, 11 cá thể động vật hoang dã (đông lạnh) 

+ Số vụ không lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính: Khởi tố vụ án hình sự 01 vụ Huỷ hoại rừng  

Các vụ vi phạm được phát hiện đã lập hồ sơ và được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số 

tiền xử phạt vi phạm hành chính: 1.526.250.000 đồng (đã chấp hành nộp tiền 156.250.000 đồng, bằng 10,20%; 

chưa chấp hành 1.370.050.000 đồng, bằng 89,80%). Nguyên nhân chưa nộp: Do đối tượng vi phạm chủ yếu là 

người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có khả năng chi trả số tiền nộp phạt. 
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môi trường rừng năm 2023 (nguồn năm 2022); xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm 

tra việc sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng đối với các chủ rừng là tổ 

chức trên địa bàn huyện. Tổng diện tích được chi trả DVMTR nguồn thu năm 

2023 trên địa bàn huyện là 45.776,92 ha; đã giải ngân cho 6.211/6.212 chủ 

rừng với số tiền là 13.161.488.384 đồng/13.161.547.384 đồng, bằng 99,99%; 

Số còn lại không đủ điều kiện để chi trả là 01 chủ rừng với số tiền là 59.000 

đồng, bằng 0,0004%. 

d) Phòng, chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiến cứu nạn 

- Thường xuyên cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết, 

thủy văn và thiên tai phục vụ công tác phòng, chống và chỉ đạo điều hành ứng 

phó với thiên tai. Tổ chức trực lũ đảm bảo 24/24 giờ theo quy định từ ngày 

15/6/2023 đến 30/10/2023 

- Tình hình thiệt hại do thiên tai năm 2023: Ước tổng giá trị thiệt hại 

khoảng 3.739,3 triệu đồng, cụ thể7: 

e) Xây dựng nông thôn mới 

- Ban hành 126 văn bản chỉ đạo, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các 

tiêu chí nông thôn mới năm 2023 và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn triển khai tổ chức thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đặc biệt 

chỉ đạo 2 xã: Sặp Vạt, Lóng Phiêng đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 

2023.   

 - Chỉ đạo triển khai tuyên truyền thực hiện các Quyết định của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh8; tổ chức hội nghị Tập huấn kiến thức nâng cao năng lực thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 

theo Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 20/02/2023 của Ban chỉ đạo các Chương 

trình MTQG huyện với 190 đại biểu tham gia. 

                                           
7 + Thiệt hại về nhà cửa: 77 nhà (65 nhà bị thiệt hại do gió lốc , 12 nhà bị sạt lở đất). 

+ Thiệt hại về nông nghiệp: Diện tích lúa bị đổ, vùi lấp 37,44 ha; ngô bị sạt lở, vùi lấp 8,2 ha; cây hàng 

năm 28 ha; rau mầu các loại: 4,2 ha; gia súc, gia cầm bị thiệt hại 04 con lợn; 4,45 ha ao cá bị vỡ bờ, cá bị trôi 

khoảng 2,7 tấn; Diện tích xoài bị rụng khoảng 173 ha, sản lượng thiệt hại khoảng 78 tấn; … 

+ Thiệt hại về giao thông: 01 tuyền đường huyện, 01 tuyến đường liên xã và 05 tuyến đường giao thông 

nội bản, liên bản bị sạt lở; 01 cầu treo bị lũ cuốn trôi; Đá lăn với khối lượng khoảng 1.200 m3 gây ánh tắc tuyến 

đường bản Dảo, xã Mường Lựm;... 

+ Thiệt hại khác: 08 công trình kênh bị hư hỏng, cuốn trôi; sạt lở trường học;…  

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo các bản, tiểu khu 

tổ chức khắc thiệt hại; tu sửa nhà cửa giúp nhân dân ổn định đời sống, ổn định sản xuất; chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

 8 Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã 

nông thôn mới; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2021-2025; Quyết định số1897/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Bộ tiêu chí  Bản, Tiểu khu nông thôn mới; Quy định Bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2022-2025; Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2021- 2025 và văn bản của các Bộ, Sở ngành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí; tiếp nhận và 

phân bổ đến các xã 486 quyển lịch nông thôn mới năm 2023 để tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn 
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- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Đôn đốc, hướng dẫn xã Sặp Vạt; xã 

Lóng Phiêng xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí nông thôn mới năm 

2023 – 20249.  

- Khảo sát, hướng dẫn các chủ thể sản xuất các sản phẩm OCOP để tham 

gia đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP năm 2023 các cấp, thực hiện các bước 

theo quy trình các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023, với 3 sản 

phẩm: Mận Ruby của Hợp tác xã nông sản bản địa Nọong Piêu; Dâu tây hữu cơ 

của HTX sản xuất nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc; Thịt trâu gác bếp Bà Bỉnh của 

Hộ kinh doanh Lường Thị Như Huệ. 

- Chỉ đạo rà soát các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Kết quả thực hiện 

Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới: Năm 2023 bình quân toàn huyện đạt 

11,57 tiêu chí/xã, tăng 1,77 tiêu chí so với năm 2022.10 

2.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

- Hoạt động công nghiệp được duy trì: Gạch sản xuất đến 20/11/2023 ước 

đạt 14,5 triệu viên, tăng 11,3 triệu viên, tăng 77,93% so với cùng kỳ năm 2022; 

Đá xây dựng: Sản xuất đến 20/11/2023 ước đạt 15.000/10.000 m3, bằng 150% so 

với kế hoạch. 

- Sản lượng điện sản xuất năm 2023 ước đạt 90,8 triệu kWh, tăng 0,9 triệu 

kWh (tăng 1,01%) so với cùng kỳ năm 2022. Số hộ được sử dụng trên toàn huyện 

là 19.771/19.900 hộ đạt 99,35%. 

- Cấp nước sinh hoạt: Tổng sản lượng cấp nước hợp vệ sinh đô thị trên địa 

bàn thị trấn và các vùng lân cận ước đạt 500.000 m3, bằng 100% kế hoạch. 

2.3. Thương mại - dịch vụ  

- Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện phát triển khá, thị trường hàng hoá, 

dịch vụ cơ bản đáp ứng các hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân; xúc tiến thương 

mại, quản lý thị trường được tăng cường; chất lượng dịch vụ được nâng lên. Dịch vụ 

bưu chính viễn thông, vận tải cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất và đời 

sống của nhân dân. Công tác quản lý phương tiện vận tải được nâng cao, hoạt động 

vận tải hàng hoá được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. 

- Tập trung quan tâm phát triển, quảng bá sản phẩm nông sản an toàn 

huyện Yên Châu năm 2023. Ban hành các Kế hoạch11; tham gia trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản an toàn huyện Yên Châu12  

                                           
9 Tổ chức thực hiện và hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt chuẩn nông thôn mới; 

phối hợp với 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới gia đoạn 2016-2020: Chiềng Pằn, Viêng Lán, Chiềng Sàng, 

Chiềng Khoi rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 1002/QĐ-UBND 

ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La đến thời điểm tháng 3 năm 2023; thực hiện bổ sung các tiêu chí chưa đạt 

chuẩn để công nhận lại vào năm 2024. 

10  - Xã đạt 19 tiêu chí: 02 xã (Sặp Vạt, Lóng Phiêng) 

    - Xã đạt 15-18 tiêu chí: 03 xã (Chiềng Pằn, Viêng Lán, Chiềng Khoi). 

 - Xã đạt 10-14 tiêu chí: 01 xã (Chiềng Sàng)  

 - Xã đạt 5-9 tiêu chí: 08 xã (gồm: Chiềng Đông, Chiềng Hặc, Tú Nang, Mường Lựm, Chiềng Tương, 

Phiêng Khoài, Chiềng On, Yên Sơn). 
11 Xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử huyện Yên Châu năm 2023; Xuất khẩu sản phẩm 

hàng hóa huyện Yên Châu năm 2023; Kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023; 
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- Tổ chức thành công chương trình Khởi hành đưa sản phẩm Mận Sơn La 

về Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Công ty Cổ phần xuất ăn hàng không 

Nội Bài và Công ty Cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam năm 2023. 

- Phối hợp với Bộ Công thương, Sở Công thương tổ chức 02 Hội nghị tập 

huấn về Thương mại điện tử năm 2023: Tại xã Phiêng Khoài với 40 đại biểu 

tham gia, tại Trung tâm HN huyện với 150 đại biểu tham gia. 

- Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, 

thuốc lá; cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp phép 

bán lẻ LPG chai; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thực hiện thủ tục an toàn thực phẩm13.  

- Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường; phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau các dịp 

Lễ, Tết Nguyên đán, Tháng an toàn thực phẩm, Tết Trung thu trên địa bàn 

huyện Yên Châu. Ban hành các Công văn chỉ đạo khác về lĩnh vực công 

thương trên địa bàn huyện 14  

- Kết quả sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông sản 

trong năm 2023 (đến ngày 14/11/2023) ước đạt 89.372 tấn, đạt 98,72% kế hoạch 

(90.500 tấn), tổng giá trị sản phẩm quả các loại đã tiêu thụ ước đạt 832,3 tỷ 

đồng15; Sản phẩm chế biến ước đạt 635 tấn, giá trị đạt 19,500 tỷ đồng, trong đó: 

                                                                                                                                    
Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn huyện Yên Châu năm 

2023, Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023.  

12 Tại: Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Sông Mã; tham mưu chuẩn bị gian hàng trưng bày, Thành 

phố Hải Dương; Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thượng Lào (1953-2023) tại 

Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La; không gian văn hóa, giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La 

“Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, năm 2023; Lễ khánh thành 

Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao; tuần lễ Mận và 

nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Trung tâm thương mại Thăng Long năm 2023; Hội chợ triển lãm Thương mại 

và nông sản an toàn huyện Mộc Châu năm 2023; Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023; Hội nghị tập huấn 

kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham quan mô hình làm điểm thực hiện Đề án 1371. 

13 Đến 18/11/2023 đã tổ chức cấp 08 giấy phép thuộc lĩnh vực công thương, cụ thể: 02 giấy phép bán lẻ 

rượu; 02 giấy phép bán lẻ thuốc lá: 03 giấy phép bán lẻ LPG chai, 01 giấy phép sản xuất rượu. xác nhận 69 bản cam 

kết an toàn thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý 

14 Công văn đăng ký nhu cầu in ấn hộp đựng “Xoài tròn Yên Châu”; tăng cường công tác quản lý, duy 

trì và phát triển các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ, và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Châu; triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 và công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trên địa 

bàn huyện Yên Châu; lập danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký, kê khai giá sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ 

em dưới 06 tuổi; giới thiệu hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại  thành phố Đà Nẵng. Công văn tăng cường 

công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG chai) thời điểm trước, trong và sau Tết 

Nguyên Đán Quý Mão 2023; chỉ đạo triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

huyện Yên Châu năm 2023; mời gọi và đăng ký các doanh nghiệp, Hợp tác xã đăng ký tham gia gian hàng tại Hội 

chợ triển lãm Thương mại và nông sản an toàn huyện Mộc Châu năm 2023; Hội chợ Công thương vùng Tây 

Bắc-Lai Châu 2023; mời tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền núi phía 

Bắc, Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023; mời Doanh nghiệp, Hợp 

tác xã đăng ký tham gia gian hàng tại Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023... 

15  Sản phẩm quả tươi: 

+) Mận tiêu thụ đạt 38.270 tấn, thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong nước; giá trị sản phẩm tiêu thụ ước 

đạt 503,410 tỷ đồng;  

+) Xoài tiêu thụ đạt 17.680 tấn, giá trị sản phẩm xoài tiêu thụ ước đạt 89,341 tỷ đồng, (trong đó: Tiêu 

thụ trong nước ước đạt 15.141 tấn, giá trị ước đạt 69,29 tỷ đồng; Tham gia xuất khẩu ước đạt 2.189 tấn, giá trị 

ước đạt 19,7 tỷ đồng; Tham gia chế biến 350 tấn, giá trị ước đạt 350 triệu đồng).  
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Sản phẩm chè 350 tấn chè khô, chuối sấy dẻo 15 tấn, chuối sấy giòn 4,2 tấn, 

rượu chuối 11.000 lít, Mận sấy dẻo 12,0 tấn, Tỏi đen 45,0 tấn. Giá trị xuất khẩu 

nông sản năm 2023 ước đạt 5,54 triệu USD (tương đương với 132,96 tỷ đồng), đạt 

108.62% kế hoạch năm 2023. 

II. CÔNG TÁC TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA 

1. Tình hình đời sống 

Đời sống dân cư vùng tái định cư tương đối ổn định, các chế độ, chính 

sách được triển khai đến người dân kịp thời, đảm bảo đời sống vật chất và tinh 

thần. 100% số hộ được sử dụng điện, nước sinh hoạt; 100% nhân khẩu được cấp 

thẻ bảo hiểm y tế; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học.  

Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có vấn đề về mất đoàn kết, 

truyền đạo trái phép, nghiện hút, trộm cắp, buôn bán, tàng trữ ma túy. 

2. Công tác triển khai các dự án 

Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án theo Quyết định số 666/QĐ-TTg 

ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Ổn định dân 

cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, đảm bảo tiến 

độ, đúng quy định. Năm 2023 tiếp tục thực hiện các dự án Đầu tư nâng cấp, sửa 

chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng, tại các khu, điểm TĐC phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Cụ thể: 09 công trình đường 

nội bộ các điểm tái định cư; đường vào điểm tái định cư Nà Lắng 1 + 2 xã 

Mường Lựm; đường giao thông liên bản điểm tái định cư Cha Lo, xã Phiêng 

Khoài; tuyến Thanh Yên 2 - Quỳnh Liên, xã Phiêng Khoài. 

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Đời sống dân cư, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, lao động, việc làm 

Đời sống nhân dân trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao, tuy 

nhiên không đồng đều, chủ yếu tập trung tại thị trấn và trung tâm các xã; một số 

bản vùng cao, biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, đói giáp hạt còn 

xảy ra, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ các hộ bị thiếu đói nhân dịp Tết 

Nguyên đán 54.135 kg cho 1.035 hộ gia đình với 3.609 nhân khẩu của các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện. 

Công tác chăm lo đời sống các hộ nghèo, người có công, các đối tượng 

chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo; tổ chức đi thăm và tặng quà cho các đối 

tượng chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chi trả kịp thời các 

                                                                                                                                    
+) Chuối tiêu thụ ước đạt 7.734 tấn, giá trị sản phẩm tiêu thụ ước đạt 31,9 tỷ đồng (trong đó: Tiêu thụ 

trong nước ước đạt 5.784 tấn, giá trị ước đạt 19,14 tỷ đồng; Tham gia xuất khẩu ước đạt 1.700 tấn, giá trị ước 

đạt 11,96 tỷ đồng; Tham gia chế biến 250 tấn, giá trị ước đạt 0,8 tỷ đồng).  

+) Nhãn tiêu thụ đạt 21.385 tấn, giá trị sản phẩm tiêu thụ ước đạt 170,2 tỷ đồng (trong đó: Tiêu thụ 

trong nước ước đạt 71.721 tấn, giá trị ước đạt 140.727 tỷ đồng; Tham gia chế biến long 3.321 tấn, giá trị ước 

đạt 20,898 tỷ đồng; xuất khẩu (chào hàng) 343 tấn, giá trị đạt 8,575 tỷ đồng).  

+) Chanh leo tiêu thụ ước đạt 1.753 tấn, giá trị sản phẩm tiêu thụ ước đạt 15,8 tỷ đồng. 

+) Lê 184 tấn, giá trị sản phẩm đạt 5,63 tỷ đồng;  
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chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội, các khoản trợ cấp đúng 

đối tượng và chế độ, cụ thể:  

- Thực hiện chính sách Người có công: Giải quyết trợ cấp ưu đãi người có 

công đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng16. 

- Bảo trợ xã hội: Chi trả trợ cấp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ- CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các 

đối tượng bảo trợ xã hội cho 34.890 lượt người với tổng số tiền trợ cấp là 

17.719.840.000 đồng; thanh toán trợ cấp mai táng phí cho 137 đối tượng bảo trợ 

xã hội, với tổng số tiền là 986.000.000 đồng.  

- Triển khai xoá nhà tạm: Tổng số hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ huy động nguồn nhân lực hộ nghèo khó 

khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện 

Yên Châu là 1.168 hộ, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đến ngày 

30/11/2023 như sau17 

- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 20,25%, (3.954 hộ), giảm 4,77% so với năm 

2022; số hộ cận nghèo năm 2023: 7,39% (1.442 hộ), tăng 0,24% so với năm 

2022. Ban hành Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 

2023 thực hiện chính sách năm 2024. 

                                           

16 cho 280 lượt đối tượng với tổng số tiền 6.564.548.000 đồng; giải quyết chế độ mai táng phí đối 

tượng Huân, huy chương cho 40 thân nhân với tổng số tiền trên 600.000.000 đồng; chi trả chế độ thờ cúng năm 

2023 cho 216 thân nhân, với tổng số tiền 302.400.000 đồng; chi trả chế độ điều dưỡng năm 2023 cho 121 đối 

tượng, với tổng số tiền 171.007.200 đồng; chi bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công trên 

800 đối tượng, với tổng số tiền 460.917.450 đồng;… Thăm tặng quà lễ tết cho 330 đối tượng, với tổng số tiền 

234.900.000 đồng. 

 

17 * Tổng số hộ đã phê duyệt theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 là 1.168 hộ.  

Tổng số hộ đã xóa được nhà tạm từ năm 2021-2023 là 980 hộ, trong đó: (hộ đã làm và được nhận từ các 

nguồn lực hỗ trợ là  192 hộ, 788 hộ tự làm, sáp nhập, xóa hộ). Riêng  năm 2023 đến thời điểm báo cáo xóa được 

298 nhà (trong đó: 83 hộ được nhận kinh phí từ nguồn xã hội hóa và hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai: 2.975.000.000 

và 215 hộ do gia đình tự xóa và rút khỏi danh sách). Hiện tại còn 188 hộ cần phải huy động nguồn lực để hỗ trợ 

làm nhà trong đề án 337/QĐ-UBND  ngày 2/3/2021. 

Trong giai đoạn 2021-2023, trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Châu  phát sinh 231 hộ nằm ngoài đề án. (lí do các hộ 

mới tách hộ ra ở riêng) 

+ Tổng số hộ phát sinh ngoài đề án: 231 hộ đến thời điểm báo cáo tổng số hộ đã tự cân đối nguồn vốn 

của gia đình và bàng các nguồn vốn vay khác đã tự xóa được là 180 hộ. Số hộ còn lại cần phải huy động và hỗ 

trợ là 51 hộ. 

+ Hộ tự làm, sáp nhập, xóa hộ: 180 hộ, nguồn kinh phí của gia đình và hỗ trợ ngày công của bản, anh 

em họ hàng. 

+ Số hộ cần hỗ trợ: 51 hộ. 

Đến thời điểm báo cáo tổng số hộ cần hỗ trợ trong Đề án và ngoài Đề án: còn 239 hộ, ( trong đó đề nghị 

làm mới là 164 hộ và sửa chữa là 75 hộ) với kinh phí dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. 
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- Công tác dạy nghề; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác bình đẳng giới 

được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Số lao động đi làm ở ngoài địa bàn 

là: 2.372 người18. 

- Tổ chức khảo sát lao động là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

có nhu cầu đào tạo nghề theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 

2023, mở 2 lớp tại: Xã Chiềng On  và xã Tú Nang cho 58 học viên. 

2. Chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

2.1. Chăm sóc sức khoẻ nhân dân 

- Đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; chất lượng hoạt động 

khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao, hướng tới sự hài lòng của người 

bệnh; thực hiện đúng chế độ chính sách, khám chữa bệnh cho mọi đối tượng, 

triển khai thường trực cấp cứu 24/24h. Tổng số lượt khám chữa bệnh 63.598 

lượt (giảm 1.662 lượt so với năm 2022), trong đó 6.145 lượt điều trị nội trú, 

57.453 lượt kê đơn ngoại trú. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 98,2% kế hoạch. 

- Công tác an toàn thực phẩm: Trong năm đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm với tổng số cơ sở được kiểm tra 453 cơ sở, số 

cơ sở đạt 449 cơ sở, số cơ sở vi phạm 04 cơ sở. Kết quả xử lý: Xử phạt hành 

chính 04 cơ sở (tổng số tiền nộp phạt vi phạm 12.500.000 đồng, Tổng giá trị 

sản phẩm bị tiêu hủy 44.245.000 đồng). 

- Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Số trẻ em sinh ra trong kỳ 

báo cáo 934 trẻ; trường hợp sinh con thứ 3 trở lên 155 trường hợp (tăng 09 

trường hợp so với năm 2022); trường hợp tảo hôn 35 trường hợp (tăng 16 

trường hợp so với năm 2022). 

2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Từ 01/01/2023 đến 14/11/2023 

toàn huyện ghi nhận 28 ca mắc Covid-19 đã điều trị khỏi 28 ca. Giảm 9.967 ca 

so với năm 2022.  

3. Giáo dục và Đào tạo 

Toàn huyện có 50 đơn vị trường học19. Tổng số CBQL, giáo viên, nhân 

viên hiện có là 1.469 người (123 CBQL, 1.271 giáo viên, 75 nhân viên, không 

                                           
18 + Tổ chức ngày hội việc, tư vấn hướng nghiệp cho người lao động động trên địa bàn huyện với trên 

2.000 lao động tham gia. 

+ Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức hội nghị tuyên truyền lao động đi làm việc tại 

Doanh nghiệp trong và ngoài nước 15 xã, thị trấn. 

+ Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học tại các trường Trung cấp, cao đẳng, đại học ngoài công lợp theo 

Nghị nghị 81/2021/NĐ-CP với: 57 sinh viên, với tổng số tiền trên 200.000.000 đồng. 

19 Trong đó: 04 trường trực thuộc Sở GD&ĐT (trường PTDTNT THCS&THPT Yên Châu, trường 

THPT Yên Châu và trường THPT Phiêng Khoài; Trung tâm Giáo dục thường xuyên); 46 trường trực thuộc 

UBND huyện (15 trường Mầm non, 13 trường Tiểu học, 09 trường liên cấp TH&THCS, 07 trường THCS và 02 

trường PTDTBT THCS). 
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tính số nhân viên hợp đồng). Năm học 2023 - 2024, toàn huyện có tổng số 876 

nhóm lớp với 22.616 học sinh. 

- Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, chuẩn bị và tổ 

chức khai giảng năm học mới 2023-2024 theo đúng khung biên chế thời gian 

năm học theo quyết định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Sơn La. 

- Ban hành các văn bản20 lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục 

trong toàn huyện. Kịp thời chỉ đạo công tác dạy, học và tổ chức các kỳ thi 

trong năm học, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện, phương án tổ chức tốt kỳ 

thi thi THPT Quốc gia năm 2023; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng và Lễ 

kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023). 

- Chỉ đạo tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng; đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ, thi đua tập thể, cá nhân các đơn vị trường năm học 2022-

2023; điều động, bố trí giáo viên liên trường, biệt phái; rà soát tổng hợp nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy môn Tin học, Ngoại ngữ 

theo Chương trình GDPT 201821 

 - Tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật huyện Yên 

Châu lần thứ 2, năm học 2022-202322; tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, chuẩn bị tốt và tổ chức thành công kỳ thi HSG 

lớp 9 cấp huyện23.  Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện24.  

 - Tham gia giải điền kinh cấp tỉnh dành cho học sinh THCS và THPT 

(xếp thứ 3 toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 01 huy 

chương đồng). 

 - Chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ 

nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để có các giải pháp khắc phục, 

                                           
20 Kế hoạch phối hợp chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Kế hoạch phát triển giáo dục 

huyện Yên Châu năm học 2023-2024. Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Quyết định 

về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích” cho các đơn 

vị trường học trực thuộc UBND huyện, năm học 2022-2023; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 

2023;  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn giai đoạn 2; Kế hoạch tổ chức tổng kết năm học 2022-2023, triển khai các hoạt 

động hè năm 2023; Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, triên khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024; Kế 

hoạch kiểm tra công tác phổ cập, XMC năm 2023,… 

 21 + Kiểm tra, tổng kết học năm học 2022-2023, đặc biệt là công tác kiểm tra khọc kỳ II của cấp 

THCS, khảo sát chất lượng lớp 5, lớp 9 theo đề chung của Sở GD&ĐT. Chỉ đạo hoàn thành công tác xét lên 

lớp, HTCTTH/tốt nghiệp (Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%); chỉ đạo, hướng dẫn các trường xây dựng kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. 

 + Tổ chức kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ 

đối tổng số 21/46 đơn vị trường. 

 22 Kết quả: 01 giải nhất; 02 giải nhì, 07 giải ba, 08 giải khuyến khích. Có 02 dự án tham gia dự thi khoa 

học kỹ thuật  cấp tỉnh. Kết quả: Đạt 01 giải khuyến khích. 

 23 với 117/258 học sinh đạt giải = 45,3% (07 giải nhất, 14 giải nhì, 27 giải ba, 69 giải KK); kỳ thi HSG 

lớp 9 cấp tỉnh tại huyện với 53/111 học sinh tham gia đạt giải (Tăng 19 giải so với năm học trước). Tổ chức tốt 

Hội vui học tập cấp tiểu học, thi HSG lớp 6,7,8 cấp huyện góp phần tăng cường chất lượng giáo dục mũi nhọn. 

 24 kết quả: 43 giáo viên cấp tiểu học, 32 giáo viên cấp THCS được công nhận GVCNG cấp huyện. 

Tham gia Hội thi GVCNG cấp tỉnh: có 10/10 giáo viên được công nhận GVCNG cấp tỉnh ( cấp tiểu học 04; cấp 

THCS 06); tổ chức hội thi “thiết kế đồ dùng, đồ chơi dạy học mầm non” cấp huyện với 15/15 trường tham dự, 

kết quả trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba. Tham gia thi cấp tỉnh đạt giải nhất. 
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cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả công việc, cải cách thủ tục 

hành chính trong thực thi công vụ. 

 - Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác tuyển sinh, triển khai 

nhiệm vụ dạy và học theo Quyết định 1491/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND 

tỉnh ban hành Khung thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

 - Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024, đảm bảo 

đạt tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp theo kế hoạch25 

 - Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường 

chuẩn quốc gia26. 

 - Chỉ đạo các trường tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú: Kiểm 

tra, vệ sinh sạch sẽ bếp ăn, vật dụng, đồ dùng; chỉ đạo tổ chức rà soát, lập nhu 

cầu sửa chữa, nâng cấp, bổ sung CSVC đối với một số trường tăng số lớp và 

trường có CSVC xuống cấp; chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn học, vở 

viết, văn phòng phẩm, tu sửa cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp khử khuẩn, 

vệ sinh,... phục vụ cho năm học mới. Đảm bảo 100% các đơn vị trường học có 

đủ phòng học, bàn ghế và các điều kiện tối thiểu cho công tác dạy và học năm 

học 2023-2024. 

 - Trong năm 2023 Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo xây 

dựng xã hội học tập huyện chỉ đạo tổ chức triển khai mở được 06 lớp xoá mù 

chữ, với 160 học viên tham gia tại 02 xã (xã Mường Lựm: 03 lớp, với 104 học 

viên; xã Chiềng Tương: 03 lớp, với 56 học viên). 

 - Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) và 71 năm Ngày giải phóng 

Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2023). Phát động phong trào thi đua “Vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai 

đoạn 2022-2025. 

 4. Thông tin - truyền thông, Văn hóa - thể thao và du lịch 

- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính 

xác các hoạt động diễn ra tại các địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá 

xã hội, quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

                                           
25 + Trẻ 5 tuổi: 1.230 học sinh; trẻ em mới tuyển: 1.304 cháu; tỉ lệ huy động nhà trẻ đạt: 1.020/2.969 

cháu (34,4%), so với chỉ tiêu giao tăng 2,0%; mẫu giáo đạt: 4.046/4.054 cháu (99,8%) so với chỉ tiêu giao giảm 

0,1% do cháu khuyết tật không ra lớp được; Trẻ 5 tuổi đạt: 1.371/1.373 cháu (99,9%) 02 cháu 5 tuổi khuyết tật 

nặng không ra lớp được; Trẻ 5 tuổi theo diện phổ cập huy động đạt 100%.  

+ Lớp 1: tỷ lệ huy động: 1.556/1.558 đạt tỷ lệ 99,8% 

+ Lớp 6: Tổng số học sinh được tuyển vào lớp 6 năm học 2023 - 2024: tuyển sinh được 1.807/1.811 học 

sinh = 99,7% 

 26 Kết quả: Công nhận lại 06 trường, đề nghị nâng mức độ chuẩn: 03 trường; công nhận mới 03 trường. 

Tiếp tục rà soát và tham mưu xây dựng kế hoạch trường đạt KĐCL và đạt chuẩn Quốc gia của huyện giai đoạn 2022 - 2025. 
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CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tiêm chủng trên địa bàn…..27
  

- Duy trì các chuyên mục trên sóng phát thanh, sản xuất các chương trình 

phát trên sóng phát thanh hàng ngày28. Sản xuất 17 trang truyền hình cơ sở, phát 

sóng trên kênh STV của Đài PTTH Sơn La, công tác 138 tin, bài29.  

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT30. Duy trì 

các câu lạc bộ: Câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc 

bộ bóng chuyền;… để tạo sân chơi, rèn luyện thân thể cho mọi lứa tuổi. 

 - Tổ chức tốt các giải thể thao quần chúng cấp huyện, tham gia các giải 

thể thao cấp tỉnh. Chất lượng các giải thể thao ngày càng được nâng cao, góp 

phần đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng của huyện, thu hút đông đảo 

người dân ở các lứa tuổi tham gia, cụ thể31. 

 - Triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá” và công tác gia đình, bạo lực gia đình; công tác xây dựng hương 

ước, quy ước các bản, tiểu khu trên địa bàn. Kết quả danh hiệu gia đình văn hóa 

đạt 71,93% (bằng 105% so với kế hoạch năm 2023). 

- Quản lý tốt các thiết chế văn hóa (Nhà thi đấu, Sân vận động…..) phục vụ 

nhu cầu TDTT của các tầng lớp nhân dân; quản lý và phát huy giá trị các di sản 

văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn gắn với phát triển du 

lịch.  

                                           
27  Kết quả: Căng treo 146 khẩu hiệu tuyên truyền, 20 cờ dây, 10 cờ phướn phục vụ các sự kiện chính 

trị của địa phương: Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023, ngày quốc tế hạnh phúc; lễ giao nhận quân 

năm 2023; ngày quốc tế hạnh phúc và ngày quyền người tiêu dùng; kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ 

27/7; tuyên truyền về kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).  

28 Trong năm đã xây dựng các tác phẩm biên tập dàn dựng; phát 239 chương trình phát thanh tiếng phổ 

thông với 1.268 tin, 293 bài và phát 239 chương trình phát thanh tiếng Thái. Xây dựng 39 chương trình tuyên 

truyền pháp luật; 79 bản tin cập nhập về tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 của trung ương, của tỉnh, huyện. 

29 Số giờ thu phát sóng ĐTNVN: 5.285,5h; số giờ phát sóng chương trình phát thanh Đài PT- TH Sơn 

La: 155,5h;  số giờ thu phát sóng chương trình truyền thanh Yên Châu là: 341h. Tăng thời lượng tiếp sóng 

chương trình thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt nam trên toàn hệ thống loa truyền thanh của huyện.  

30 Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân xã Chiềng On tổ chức chương trình 

Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản tại xã Chiềng On; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ phục vụ lễ giao nhận quân 

năm 2023; phối hợp với phòng Quản lý Văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La huy động và 

tuyển chọn 60 nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các xã: Chiềng Đông, Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt, Tú 

Nang, Mường Lựm, Chiềng Hặc, Lóng Phiêng và Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện tham gia ngày hội 

“Sắc xuân trên mọi miền tổ quốc” tại Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội (từ ngày 10/02/2023 đến ngày 13/02/2023). 

Triển khai tập huấn tác phẩm “vũ điệu kết đoàn” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại sân 

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; phục dựng lễ hội “hạn khuống” tại bản Pút xã Chiềng Khoi; tham gia Hội thi 

tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ XI, năm 2023; đạt giải nhất toàn đoàn; tham gia liên hoan tiếng hát 

người cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2023. Đạt giải nhất toàn đoàn;… 

31 Tham gia giải thi các môn thể thao dân tộc tỉnh Sơn La (Đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, tung còn, tu lu); 

kết quả đạt: 27 huy chương vàng, 25 huy chương bạc, 27 huy chương đồng;...  
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- Tăng cường phát huy giá trị các các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh, điểm du lịch trên địa bàn. Lượng khách tham quan khu Di tích lịch 

sử Cách mạng Việt Nam - Lào; điểm du lịch: 5.540 lượt. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc quản lý các di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Khuyến khích các xã, thị trấn có giải pháp 

vận động nhân dân thực hiện việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn 

với phát triển du lịch. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động ứng dụng CNTT 

vào hoạt động công vụ của cơ quan đơn vị; công tác CCHC, triển khai 211 Dịch 

vụ công trực tuyến mức độ toàn trình (trong đó triển khai cấp huyện 193, cấp xã 

18). 

5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

5.1. Công tác dân tộc 

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý và điều hành của chính 

quyền các cấp, các ngành, sự cố gắng nỗ lực của Nhân dân các dân tộc, cùng với sự 

giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban ngành của tỉnh, diện mạo, nông thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số nhất là vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới có 

những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu 

số tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội được đầu tư, lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, công tác 

chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn, bản sắc văn hóa các dân tộc 

được bảo tồn và phát huy, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm đã tạo động lực cho 

đồng bào các dân tộc vươn lên xóa đói, giảm nghèo, góp phần quan trọng trong 

việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn 

huyện. 

 - Trong năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã   

thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết các dân tộc thiểu số năm 2023 đối 

với 147 người có uy tín, với số tiền là 73,5 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi người có 

uy tín gặp khó khăn, ốm đau, nằm viện 9 trường hợp với số tiền 6,6 triệu đồng; 

đã chuyển phát báo, tạp chí với số lượng 104.844 tờ (cấp xã: 26.876 tờ, cấp bản: 

77.968 tờ) đến đúng đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn các xã, bản vùng 

dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới và các đồn, Trạm Biên phòng theo quy 

định.  

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tham, tặng quà tết cho 25 người có uy tín 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, số tiền là 7,5  triệu 

đồng.  

5.2. Công tác tôn giáo 

Tuyên truyền, vận động đồng bào có tôn giáo chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an 

ninh trật tự xã hội trên địa bàn huyện.  
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Năm 2023, tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn huyện được giữ vững 

ổn định, chưa phát hiện xảy ra vấn đề gì liên quan đến hoạt động xâm phạm an 

ninh Quốc gia. Trên địa bàn huyện có 423 hộ, 1.384 nhân khẩu. Trong đó: Đạo 

Tin lành 159 hộ, 774 khẩu, có 06 đảng viên; Đạo Công giáo có 136 hộ 431 khẩu, 

trong đó có 11 đảng viên; Phật giáo có 128 hộ 179 Phật Tử, trong đó có 11 đảng 

viên.  

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Công tác quản lý đất đai 

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình,… 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch năm 202432.  

- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chuyển mục đích sử 

dụng đất, Thu hồi đất, Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực 

hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền 

và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiểm soát 

chặt chẽ việc sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ;  thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục 

các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất33. 

- Công tác đấu giá đất: UBND huyện đã ban hành kế hoạch khai thác quỹ 

đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2023 với tổng diện tích là 96.686,2 m2; Tổ chức 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với 69 thửa đất tại thị trấn Yên Châu, xã Lóng 

Phiêng với tổng diện tích 8.631,84 m2 (đợt 1) và 73 thửa đất tại thị trấn Yên 

Châu, xã Lóng Phiêng, Chiềng Đông (đợt 2) với diện tích 9.404.3 m2. Tuy nhiên 

kết quả đấu giá đất chưa đạt kế hoạch.34 

2. Công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường 

- Công tác quản lý Tài nguyên khoáng sản: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

kiểm tra, tình hình hoạt động khoáng sản của các cá nhân, tổ chức đã được cấp 

                                           

32 Trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn 

huyện; ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 về việc cho phép lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2024 trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả rà soát chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện để tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh Sơn La. Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Châu đối với các dự án trên địa bàn huyện. 

33 Cấp giấy CNQSD đất tách thửa cho 37 hộ gia đình, cá nhân tại các xã: Tú Nang, Lóng Phiêng, 

Phiêng Khoài, Yên Sơn, Viêng Lán, Chiềng Khoi, Chiềng Tương với tổng diện tích 10.411,2 m2; chuyển mục 

đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cho 38 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện (tại xã Chiềng 

Sàng, Chiềng Pằn, Yên Sơn, thị trấn Yên Châu, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Chiềng Hặc, Viêng Lán) với tổng 

diện tích 12.345,7 m2; đính chính 85 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 77 hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn huyện. Hoàn thành công tác trích đo địa chính và lập hồ sơ đối với nhà văn hóa thôn, bản, tiểu khu chưa 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

34
  Đợt 1: Đấu giá không thành do không có cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá; đợt 2: 

Đang thực hiện. Ban hành Quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của ông 

Nguyễn Văn Hưởng, địa chỉ tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; đối với lô đất số L32, 

thuộc Quy hoạch chi tiết phân lô tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Sân vận động cũ xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu với 

diện tích 363 m2. 
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phép khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác.  

- Công tác quản lý Tài nguyên nước: Tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về tài nguyên nước; tổ chức rà soát, kiểm tra và có biện pháp phù hợp để 

bảo vệ nguồn nước, không để các tình trạng ô nhiễm đầu nguồn nước; chỉ đạo 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước quy định 

tại Khoản 2 Điều 71 Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định số 

02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Công tác bảo vệ môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện các giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng 

ô nhiễm môi trường; Chỉ đạo các xã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu thuộc 

tiêu chí số 17 về môi trường đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 

tiêu chí số 15 về cảnh quan môi trường đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao trong xây dựng nông thôn mới năm 202235. 

3. Công tác giải phóng mặt bằng 

UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu 

thành lập các Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và làm cơ quan thường 

trực Hội đồng; chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư đối với 06 dự án đầu tư (Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một 

số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn 1); 

Kè chống sạt lở suối vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu (giai đoạn 2); khu trưng bày 

vừ giới thiệu nông sản huyện Yên Châu (giai đoạn 1);… Đã thu hồi 61.299,7 m2, 

với tổng số tiền bồi thường là 7.043.162.423 đồng; việc thực hiện chi trả đảm 

bảo đúng chế độ, chính sách, đúng đối tượng, đảm bảo thời gian quy định. 

4. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại 

Công tác giải quyết đơn thư lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường được 

quan tâm, chú trọng. Trong năm đã tiếp nhận 08 lượt đơn đề nghị giải quyết tranh 

chấp đất đai. Kết quả: Đã giải quyết xong 06 đơn, còn 02 đơn đang tiếp tục giải 

quyết (do tính chất phức tạp của vụ việc, liên quan đến nhiều đối tượng nên chưa 

giải quyết xong).  

V. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 

1. Cải cách hành chính 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 

về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch đề ra 08  

nhiệm  vụ lớn, 44 nhiệm vụ cụ thể giao cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, 

                                           
35 Triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; tổ 

chức ký cam kết thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Chủ 

tịch UBND huyện năm 2023. Quyết định thành lập tổ thẩm định cấp Giấy phép môi trường của các cơ sở, dự án 

đầu tư đang hoạt động trên địa bàn huyện; chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế trình UBND 

huyện cấp Giấy phép môi trường dự án: Trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Yên Châu; kiểm tra cấp giấy 

phép môi trường dự án Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu; Thủy điện Chiềng Hắc 2 cùng Đoàn kiểm tra cấp 

giấy phép môi trường.  
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thị trấn trong huyện tổ chức triển khai, thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, UBND 

huyện đã hoàn thành được 37/44 nhiệm vụ đạt 84.09%, còn 7 nhiệm vụ chưa 

đến hạn hoàn thành, 01 nhiệm vụ đang chờ văn bản chỉ đạo của các cấp. 

- Trong năm 2023, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và 

kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ của 26 cơ 

quan, đơn vị (07 UBND xã; 04 cơ quan chuyên môn; 03 đơn vị sự nghiệp công lập, 

12 trường). Qua kiểm tra, đoàn đã chỉ ra ưu điểm, nhược điểm của các cơ quan, 

đơn vị đồng thời ban hành công văn chấn chỉnh sau kiểm tra. 

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được UBND huyện 

quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện36. 

- Lĩnh vực cải cách thể chế: UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp phối 

hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Tham 

mưu cho UBND huyện ban hành công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định của Chính phủ kịp thời, đúng quy định. 

- Cải cách thủ tục hành chính: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện năm 2023; triển khai các nhiệm 

vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện đảm bảo theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn niêm yết và công bố đầy đủ các quyết định 

của UBND tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính, trong đó37. 

- Cải cách tổ chức bộ máy: UBND huyện ban hành Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 15/7/2023 của UBND huyện Yên Châu về quy định 

chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; HĐND huyện đã ban hành 

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 22/11/2023 của HĐND huyện Yên 

Châu về bãi bỏ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 24/12/2015 của HĐND 

huyện về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Thực hiện đúng 

quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước do UBND tỉnh ban 

hành, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện trong các cuộc kiểm tra cải cách hành 

chính. Đảm bảo quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo, sử dụng biên chế hành 

chính, số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thực hiện đúng quy trình, 

                                           
36 Ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện về Tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính huyện năm 2022; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp, các 

ngành về công tác cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - 

Văn hóa xây dựng các tin, bài, phóng sự về tình hình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Duy trì chuyên 

mục CCHC phát sóng thứ 2 hàng tuần. Đến tháng 11 năm 2023, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa đã xây dựng và 

phát sóng 41 chuyên mục CCHC vào thứ 2 hàng tuần bằng cả 2 thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng thái, với tổng số 39 

bài 44 tin; Cổng thông tin điện tử của huyện hàng ngày đăng, cập nhật các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính. 

37 Cấp huyện 269 thủ tục hành chính (không kể ngành dọc), cấp xã 118 thủ tục hành chính (không kể ngành 

dọc) tại Thông báo số 180/TB-UBND ngày 22/8/2023 về công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận 

và trả kết quả qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Các thủ tục hành chính của cấp huyện, xã 

được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, đồng thời công khai trên Trang thông 

tin điện tử huyện, xã. Việc kịp thời niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, 

tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện TTHC. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC trên địa bàn huyện kết quả: đã tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC là 3.556 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ 

giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 99,90%. 



20 

tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý. Tổ chức thực hiện đánh giá, 

xếp loại chất lượng  đối với các đơn vị đúng quy định của các cấp.  

- Cải cách chế độ công vụ: Đã ban hành Quyết định phê duyệt đề án vị trí 

việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;  Thực hiện tốt công tác 

quản lý, sử dụng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn huyện; Hoàn thiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2023 theo đúng quy 

trình38. Tổ chức kiểm tra đột xuất 4 cơ quan đơn vị kịp thời chấn chỉnh những tồn 

tại hạn chế; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản chấp hành nghiêm kỷ luật 

kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức. Công tác đào tạo bồi dưỡng được 

quan tâm triển khai thực hiện nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thành 4/4 

nhiệm vụ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đã đề ra. 

- Cải cách tài chính công: triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh 

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách năm 2023. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân 

sách, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 63/NQ-CP 

ngày 25/8/2014 của Chính phủ, về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. 

- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Tiếp tục phát 

triển, quản lý vận hành khai thác hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử 

phù hợp với định hướng của tỉnh. Tiếp tục triển khai các nền tảng số , các ứng dụng 

công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh. Cung cấp 200 dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình. 

2. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 

Các cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp 

luật; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham 

nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham 

nhũng, tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng, tập trung giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác điều tra, truy tố, xét xử.  

Thực hiện nghiêm túc Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy 

định vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi. Trong năm 2023 thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác 07 người. 

Các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện truyên truyền, quán triệt 

đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghị định và các văn bản hướng dẫn Luật, 

                                           
38 Trình Sở Nội vụ đính chính thông tin tuyển dụng đối với 17 viên chức giáo dục và đào tạo; trình Sở Nội 

vụ phê duyệt chế độ 108 đối với 9 viên chức nghỉ tinh giản biên chế đợt 1 năm 2023; biệt phái, giao thực hiện nhiệm 

vụ đối với 6 viên chức để thực hiện nhiệm vụ kỳ II năm học 2022 - 2023; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III 

đối với 01 viên chức trung tâm Truyền thông - Văn hóa; tuyển dụng 44 viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. 
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Chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Qua đó nâng cao nhận 

thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các giải pháp về phòng, ngừa tham 

nhũng, lãng phí đã được triển khai có hiệu quả. 

VI. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Quốc phòng 

Tình hình an ninh biên giới được giữ vững, các nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng địa phương triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. 

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ, trực phòng không 

bảo vệ các dịp Lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa 

phương. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cơ sở nắm chắc tình hình trên 

địa bàn huyện, chủ động xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động, 

bất ngờ. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa 

các lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an trong giữ gìn ANCT - 

TTATXH theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. 

 Thường xuyên rà soát điều chỉnh bổ sung hệ thống các văn kiện SSCĐ, 

phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bổ sung đầy đủ về vật chất, trang bị, lực 

lượng theo yêu cầu và tổ chức luyện tập thường xuyên theo kế hoạch.  

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập, huấn luyện trong năm, tổ 

chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT huyện cho 04/04 xã, diễn tập ứng 

phó lũ bão tìm kiếm cứu nạn 01 xã, ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn 02 xã. 

Đạt 100% kế hoạch; kết quả đều đạt loại giỏi, quá trình tổ chức diễn tập bảo 

đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 

Bổ sung kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng thường trực, DBĐV, DQTV 

theo biên chế và hướng dẫn của cấp trên bảo đảm 100% theo chỉ tiêu trên giao 

bảo đảm chất lượng39.  

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, đồng thời duy trì thực 
hiện nghiêm các quy định về huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, giáo dục 
quốc phòng an ninh cho các đối tượng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện 
kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, củng cố và phát huy, bảo đảm 
tính vững chắc, lâu dài. Cùng Ban chỉ đạo 1371 tỉnh tổ chức tập huấn và làm 
điểm thực hiện đề án 1371 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân 
dân đạt kết quả tốt. 

2. An ninh  

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì 

phức tạp xảy ra; trong năm có 73 người nước ngoài đến địa bàn huyện (không 

tăng, không giảm so với năm 2022) gồm các quốc tịch khác nhau, với mục đích 

                                           

39 Chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác tuyển quân năm 2023, bảo đảm 100% chỉ tiêu 128 công dân nhập ngũ, 

trong đó: quân sự  = 90, Công an = 38, hướng dẫn cho 19 thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường 

trong Quân đội (năm 2023 có 03 trúng tuyển: Học viện Biên Phòng = 01, Trường SQLQ1  = 01, Trường sỹ quan 

Chính trị = 01). 
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khám bệnh, du lịch, thăm quan.... Qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện có 

biểu hiện vi phạm pháp luật; trong năm không có hoạt động di dịch cư tự do 

trong và ngoài nước; xuất cảnh trái phép 0 trường hợp (không tăng, không giảm 

so với năm 2022); nhập cảnh trái phép 0 trường hợp (giảm 02 trường hợp so 

cùng kỳ năm 2022); phát hiện 03 hộ, 16 khẩu vắng mặt lâu ngày tại địa phương 

(tăng 03 hộ, 16 khẩu so với năm 2022). 

Tình hình trật tự an toàn xã hội, trong năm xảy ra: 151 vụ, việc. Đã xác minh 

giải quyết 151/151 vụ (đạt 100%), lập hồ sơ xử lý 161 đối tượng. Cụ thể40. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý 

đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả thực hiện như sau:  

- Tổng số cuộc thanh tra thực hiện: 06 cuộc 

+ Kỳ trước chuyển sang: 0 cuộc. 

+ Triển khai trong kỳ báo cáo: 06 cuộc (theo kế hoạch 05 cuộc, đột xuất 

01 cuộc), đạt 120% kế hoạch41.  

 Số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 05 cuộc. số đơn vị được 

thanh tra (đã ban hành KL thanh tra): 11đơn vị42. 

- Công tác tiếp công dân: Tổng số lượt tiếp: 15 lượt; số người được tiếp: 15 

người; số vụ việc: 15 vụ việc (tiếp lần đầu: 15 lượt, tiếp nhiều lần: 0 lượt); số 

đoàn đông người được tiếp: 0 lượt (số đoàn: 0 lượt, số người: 0 lượt, tiếp lần đầu: 

                                           
40 Vi phạm và tội phạm về TTXH, 16 vụ, 22 đối tượng (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm trước); Tội 

phạm ma tuý phát hiện và bắt 42 vụ, 47 đối tượng (giảm 10 vụ, 23 đối tượng so cùng năm trước), vật chứng thu giữ: 

2.928,24 gam Hêroin, 19.127 viên ma tuý tổng hợp, 1.965 gam ma túy đá, 31,2 gam nhựa thuốc phiện và một số vật 

chứng khác có liên quan, đã khởi tố 40 vụ, 44 bị can, xử lý hành chính 02 vụ, 03 đối tượng; Vi phạm về môi trường 

phát hiện, xử lý 41 vụ, 36 đối tượng (tăng 10 vụ, 06 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); Vi phạm về trật tự 

quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ phát hiện, xử lý 52 vụ, 56 đối tượng (giảm 21 vụ, 15 đối tượng so với 

cùng kỳ năm trước). Tình hình trật tự an toàn giao thông: Trong năm xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, hậu quả 06 

người chết, bị thương 06 người (tăng 04 vụ, 02 người bị thương so với cùng kỳ năm trước). 

41 (1) Thanh tra hoạt động tài chính, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND xã Chiềng Đông 

năm; (2) Thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) và và quản lý, sử dụng nguồn thu từ 

việc cho thuê, thầu quỹ đất công ích tại Ủy ban nhân dân các xã Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Yên Sơn, Mường 

Lựm, Chiềng Hặc; (3) Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn huy động nhân dân đóng góp; 

công tác quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

tại UBND xã Phiêng Khoài; (4) Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác quản lý, sử dụng tài sản 

công tại UBND xã Tú Nang; (5) Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại trường Tiểu học thị trấn và 

trường Trung học cơ sở thị trấn huyện Yên Châu). Thanh tra đột xuất: 01 cuộc. Thanh tra công tác đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn tại phòng Lao động - Thương binh và xã hội, phòng Dân tộc. 

42 Phát hiện vi phạm: Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực tài chính, ngân 

sách, quản lý đất công ích, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Số tiền vi phạm 58,91triệu đồng (trong đó nộp 

ngân sách 51,858 triệu đồng; giảm trừ cấp phát thanh toán đối với nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ 

công tác đào tạo nghề 7,052 triệu đồng) 

           Xử lý vi phạm: Xử lý về kinh tế 58,91triệu đồng;  xử lý trách nhiệm: 11 tổ chức, 30 cá nhân kiểm điểm, 

làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế, sai phạm sau thanh tra; xử lý hình sự: Không. 
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0 lượt, tiếp nhiều lần: 0 lượt); của thủ trưởng: Trực tiếp 02 lượt; của cơ quan, đơn 

vị tiếp công dân 13 lượt.  

- Xử lý đơn: Tổng số đơn: 84 đơn, trong đó: Kỳ trước chuyển sang: 0 đơn, 

tiếp nhận trong kỳ: 84 đơn. Số đơn đã xử lý/Tổng số đơn tiếp nhận: 84/84 đơn. 

Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 84 đơn. 

4. Công tác tư pháp 

- Về xây dựng văn bản QPPL: UBND huyện đã ban hành 01 văn bản quy 

phạm pháp luật (Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 15/7/2023 quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). 

- Về công tác thẩm định văn bản QPPL: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 

Tư pháp thực hiện thẩm định các văn bản QPPL theo đúng quy định tại Điều 

139 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2020; hồ sơ 

gửi thẩm định đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật ban hành văn 

bản QPPL. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật43. 

- Công tác hoà giải: Trong năm, UBND cấp xã đã tiếp nhận 169 vụ hòa 

giải. Trong đó: 147 vụ hòa giải thành, 22 vụ hòa giải không thành, các vụ việc 

hòa giải chủ yếu chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ việc 

khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. 

- Thực hiện giải quyết đăng ký hộ tịch: Cấp xã đăng ký khai sinh 1.253 

trường hợp, khai tử 430 trường hợp, kết hôn 424 cặp.   

- Công tác chứng thực: Cấp huyện chứng thực bản sao từ bản chính 1.792 

bản, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản 09 việc, chứng thực chữ ký người 

dịch 05 việc. Cấp xã chứng thực bản sao từ bản chính 38.303 bản, chứng thực 

chữ ký trong giấy tờ văn bản 1.733 việc, chứng hợp đồng giao dịch 1.762 việc. 

- Xử phạt vi phạm hành chính: Kết quả xử lý vi phạm hành chính năm 

2023 trên địa bàn huyện 77 vụ. Cấp huyện 02 vụ, 02 đối tượng (vi phạm về lĩnh 

vực xây dựng). Tổng số tiền phạt: 150.000.000 đồng. Cấp xã 75 vụ, 76 đối tượng 

với tổng số tiền phạt 119.425.000 đồng. Tất cả các quyết định xử lý vi phạm hành 

chính đều được thực hiện nghiêm túc, không có hiện tượng khiếu kiện, khiếu nại 

đối với việc lập hồ sơ và ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

                                           

43 Cấp huyện: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện đã 

phối hợp với Công an huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện, Liên Đoàn lao động huyện, Đồn Biên phòng Chiềng On, Đồn Biên phòng Chiềng Tương tổ chức 26 

hội nghị tuyên truyền lồng ghép, tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện với khoảng 1.065 đại biểu dự, phát 1.065 bộ tài liệu; các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức 285 hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân với khoảng 38.477 đại biểu dự, phát 967 bộ tài 

liệu truyền truyền cho đại biểu tham dự hội nghị. Cấp xã: Tổ chức tuyên truyền 236 cuộc với khoảng 15.009 lượt 

người được tiếp cận, số tài liệu đã phát 3.087 tài liệu. 
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5. Công tác nội vụ  

Trong năm 2023, UBND huyện đã tích cực, chủ động chỉ đạo rà soát, ban 

hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp lại, kiện toàn tổ chức các cơ 

quan cấp huyện theo thẩm quyền được giao, xác định rõ lộ trình, đảm bảo hoàn 

thành đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định 

liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế, cụ thể: 

- Thực hiện Quy định tiêu chí điều động, biệt phái viên chức các đơn vị sự 

nghiệp Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, năm 

học 2023 - 2024, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã thực hiện luân chuyển: 

38 giáo viên; thực hiện biệt phái, giao dạy liên trường đối với 36 giáo viên. 

- Ban hành 586 Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức theo Quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, 

trong đó giáo viên MN hạng II: 61 người, giáo viên MN hạng III: 247 người, 

giáo viên TH hạng III: 209 người, giáo viên THCS hạng III: 69 người.  

- Giải quyết chế độ nghỉ tinh giản biên chế (nghỉ hưu trước tuổi) trong 

năm 2023 đối với 10 viên chức giáo dục sự nghiệp; thực hiện chuyển đổi vị trí 

công tác đối với 04 công chức xã, 02 viên chức theo quy định của Luật phòng 

chống tham nhũng. 

- Công tác xây dựng chính quyền: Triển khai sáp nhập bản từ 7 bản thành 

3 bản; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để điều chỉnh mở rộng Thị trấn Yên 

Châu, qua sắp xếp thời gian tới dự kiến giảm 01 đơn vị hành chính cấp xã (xã 

Viêng Lán). Quyết định hết thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức xã, 

quyết định chuyển xếp lương lần đầu cho cán bộ xã, quyết định chuyển xếp 

lương theo ngạch...44.  

- Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng 

người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn 

làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới; tăng cường 

khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao 

động trực tiếp ở cấp cơ sở45.  

                                           
44 UBND huyện Yên Châu đã ban hành các quyết định: Quyết định hết thời gian tập sự và xếp lương 

đối với 04 công chức xã, (thuộc các xã: Tú Nang, Chiềng Pằn, Phiêng Khoài và Chiềng Khoi); Quyết định 

chuyển xếp lương lần đầu cho 02 cán bộ xã (Bí thư Đoàn xã Chiềng Sàng, Chủ tịch Hội nông dân xã Chiềng 

Pằn); Quyết định chuyển xếp lương theo ngạch (theo trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ) cho 06 công 

chức xã (Công chức Văn hóa - Xã hội xã Chiềng Sàng; Bí thư Đoàn xã Yên Sơn, Chiềng Tương, Lóng Phiêng; 

công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chiềng Đông; công chức Văn phòng - Thống kê Thị trấn Yên Châu). 

45 UBND huyện đã xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; 

ban hành quyết định của Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ công tác, lao động, học tập đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện tốt công tác 

thẩm định, xét trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất cho các ngành, địa phương, 

đơn vị, cá nhân. UBND huyện đã ban hành Quyết định khen thưởng cho 532 cá nhân, 177 tập thể có thành tích xuất 

sắc trong các lĩnh vực. 
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- Công tác QLNN về công tác Hội: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước về công tác Hội và Tổ chức phi Chính phủ theo thẩm quyền46.  

6. Đối ngoại 

- Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện giáp biên của 

nước CHDCND Lào; tình hình an ninh trật tự phía giáp biên và khu vực biên 

giới Việt Nam - Lào giữa Yên Châu với huyện Xiềng Khọ, huyện Sốp Bấu ổn 

định. Nhân dân các dân tộc 02 bên biên giới có quan hệ láng giềng thân thiện, 

không xảy ra vụ việc nào gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại, tình hình ổn 

định. 

- Trong năm 2023: Đón tiếp 03 đoàn công tác (01 đoàn công tác tỉnh 

Phông Sa Lỳ, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại huyện; 

01 đoàn công tác Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào tại Việt Nam và đoàn công tác thăm huyện Yên Châu (ngày 18/9/2023); 

01 đoàn cán bộ, chiến sỹ của quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 

đến tham quan thực tế tại huyện Yên Châu (ngày 04/11/2023)). Cử 02 đoàn công 

tác sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (01 đoàn công tác sang nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào bàn giao nhà cho Trạm y tế cụm bản Phiêng 

Sa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn; 01 đoàn công tác sang nước Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào dự Hội nghị giao ban với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa 

Phăn, nước CHDCND Lào). 

B. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023 

Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, sơ bộ dự báo 

khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023 như sau: 

10/17 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 vượt kế hoạch, 06/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 

01/17 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (thu ngân sách trên địa bàn). 

C. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Một số lĩnh vực đôi khi còn chưa kịp thời; 

sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thiếu chủ động. 

1.2. Lĩnh vực kinh tế:  

- Thu ngân sách trên địa bàn: Nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp; Số 

thu tính đến 15/11/2023: 3.746,11 triệu đồng, đạt 7,49% dự toán giao. 

- Công tác quản lý, bảo vệ phát triển rùng còn hạn chế; chặt phá cây cao su 

còn xảy ra. 

1.3. Tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý đất đai và xử lý các vụ 

việc vi phạm về đất đai ở một số xã còn hạn chế. 

                                           
46 UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra công tác hội đối với 02 Hội: Hội Chữ thập đỏ và Hội Bảo trợ Người 

khuyết tật và trẻ mồ côi. Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đóng góp cho xã hội từ hoạt 

động của 02 Hội, đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế còn mắc phải trong công tác quản lý các khoản đóng góp. 

 



26 

1.4. An ninh trật tự: Vi phạm về trật tự an toàn xã hội; vi phạm hành lang an 

toàn đường bộ vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông khai thác 

đường bộ.  

2. Nguyên nhân 

 2.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn, UBND một số xã, thị trấn 

thiếu chủ động trong giải quyết công việc cũng như chưa tham mưu kịp thời cho 

UBND huyện trong lĩnh vực được phân công phụ trách; chưa sát sao trong việc 

điều hành, quản lý, việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo; chưa chủ động 

nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện. 

- Năng lực, trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, 

chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời kỳ hiện nay khi khoa học - 

công nghệ phát triển, yêu cầu người cán bộ phải có trình độ về công nghệ, làm 

chủ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn của mình.  

- Nhận thức của một số người dân chưa cao, chưa chấp hành tốt các quy 

định của pháp luật. 

2.2. Nguyên nhân khách quan 

- Tình hình dịch bệnh, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến 

đời sống sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Về công tác thu tiền sử dụng đất: Thực hiện Quyết định số 2566/QĐ-

UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 

2023 (trong đó chỉ tiêu pháp lệnh giao cho UBND huyện thu tiền sử dụng đất: 

50.000 triệu đồng). Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thu 

ngân sách và kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn 

huyện Yên Châu (Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 09/02/2023 và Kế hoạch số 

51/KH-UBND ngày 06/02/2023). Hiện nay thị trường mua bán trao đổi bất động 

sản trên địa bàn huyện Yên Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung đang bước 

vào giai đoạn khó khăn, nhu cầu mua bán trao đổi thấp, do tác động của thiên tai, 

dịch bệnh ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, sức mua giảm nên thị trường 

bất động sản không còn sôi động như những năm trước đây, dẫn đến số thu từ đất 

đạt thấp. Mặt khác, hiện nay quỹ đất sạch trên địa bàn để đấu giá cơ bản không 

còn, một số khu đất cần phải được đầu tư cơ sở hạ tầng mới tổ chức đấu giá được, 

tuy nhiên không có nguồn vốn để đầu tư, do Kế hoạch đầu tư công trung hạn của 

giai đoạn 2021-2025 cơ bản đã khởi công các công trình, do đó cũng khó khăn 

trong khai thác tạo quỹ đất sạch để đấu giá. 
 

Phần II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 
 

A. BỐI CẢNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024 

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XXI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Để 
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góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm (2021-2025), đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành để 

tận dụng các cơ hội, khắc phục những khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt các mục 

tiêu đề ra cho năm kế hoạch 2024. 

Yên Châu là huyện còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh còn ở mức độ 

thấp; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn 

thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tình hình thiên tai, dịch bệnh đã 

ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội. Bên cạnh những khó khăn, thách thức trên, bước 

vào năm 2024 có những thuận lợi nhất định, đó là: Cơ chế chính sách của Trung 

ương, của tỉnh ban hành đã đi vào cuộc sống, tạo được lòng tin trong nhân dân, 

huy động nhiều hơn các nguồn lực cho phát triển và giải quyết tốt hơn các vấn 

đề về kinh tế, xã hội, môi trường.  

B. MỤC TIÊU, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, huy 

động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung thực 

hiện các đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm; bảo vệ 

môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; chăm lo phát triển văn hóa - xã 

hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phòng, chống tham 

nhũng và lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và 

trật tự an toàn xã hội; tăng cường quan hệ hợp tác giữa huyện Yên Châu với  

huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. 

 II. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2024 

1. Các chỉ tiêu kinh tế 

(1) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 2.176 tỷ đồng. 

(2) Thu ngân sách trên địa bàn: 116 tỷ đồng.  

(3) Số hợp tác xã được thành lập mới: 01 HTX (luỹ kế đến 31/12/2024 là 69 

HTX). 

(4) Sản lượng sản phẩm nông nghiệp: Lương thực có hạt 48.360,2 tấn; quả 

các loại: 104.000 tấn; thịt hơi xuất chuồng 7.560 tấn; thủy sản 726 tấn. 

(5) Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 60 triệu đồng/1ha đất trồng trọt; giá trị 

hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 5,944 triệu USD. 

 2. Các chỉ tiêu xã hội 

(6) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 5,68%. 

(7) Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng đạt 73,14%. 

(8) Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: 02 trường (lũy kế hết năm 

2024: 29 trường). 
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(9) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 97%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội 16% 

lực lượng lao động. 

(10) 02 xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế (Theo tiêu chí tại Quyết định số 

1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế), luỹ kế hết năm 2024 là 4/15 xã, thị 

trấn; 6,4 bác sỹ/10.000 dân; 27,2 giường bệnh/10.000 dân. 

(11) Tỷ lệ hộ nghèo còn 17,54% (theo tiêu chí mới tại Nghị định số 

07/2021/NĐ-CP ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

(12) Duy trì 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

(13) Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 68%. 

(14) Trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 87% bản, tiểu khu; 90%  

xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 

3. Các chỉ tiêu môi trường 

(15) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 93,5%; tỷ lệ 

dân số thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%. 

(16) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: Ở đô thị 100%, ở nông thôn 85%; tỷ 

lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý 100%. 

(17) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 48%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024 

1. Phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tư, tăng thu cho ngân sách nhà nước  

1.1. Phấn đấu huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2024 đạt khoảng 

2.176 tỷ đồng. Làm tốt công tác huy động, gắn với phân bổ, sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất 

lượng công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực; sản phẩm; quy hoạch đô thị làm căn 

cứ xây dựng chương trình và kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. 

Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu 

gắn với tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, gắn kết chặt 

chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), bố trí tập trung, 

có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ, định 

hướng, cơ cấu ngành, lĩnh vực được Chính phủ, HĐND tỉnh và HĐND huyện 

giao. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư. Thu hút đầu tư, xây 

dựng kết cấu hạ tầng; ưu tiên cho kết cấu hạ tầng thương mại, du lịch, các dự án 

cần thiết, cấp bách, dự án phục vụ phát triển sản xuất, đường giao thông nông 

thôn; thực hiện chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị... Trong từng nguồn vốn ưu 

tiên bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản, số vốn còn lại bố trí cho các dự án 

chuyển tiếp để thực hiện theo đúng tiến độ đã phê duyệt. Chỉ bố trí khởi công 

mới sau khi đã thực hiện hết các nhiệm vụ trên và phải rõ khả năng cân đối, đủ 

thủ tục đầu tư. 

Việc cân đối bố trí các nguồn lực phải đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu 

quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững, tạo sức 



29 

lan tỏa và động lực thúc đẩy giữa vùng dọc quốc lộ 6 và vùng cao biên giới, các 

xã, thị trấn. Các nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư theo hướng ưu tiên các 

công trình, dự án cấp thiết, trọng điểm, các dự án thúc đẩy phát triển sản xuất kinh 

doanh, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu 

tư, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Hỗ trợ một phần ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn: mô hình khuyến nông, mô hình trồng cây ăn quả có hiệu quả 

kinh tế cao.  

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng 

vốn của các dự án đầu tư trong tất cả các khâu từ quy hoạch, lập dự án, thẩm 

định, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán. 

Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là trong 

lĩnh vực nông nghiệp, ở khu vực nông thôn. Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực 

quản lý cho lao động nông thôn, quỹ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất... 

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng; huy động, cho 

vay vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu cho vay vốn phát triển sản xuất của các thành 

phần kinh tế, nhất là các đối tượng ưu tiên trong phát triển sản xuất nông nghiệp 

nông thôn, hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ ngân 

hàng, mạng lưới và dịch vụ ngân hàng đến vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế 

đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây 

dựng nông thôn mới. 

1.2. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu để đầu tư trở lại phục vụ tốt 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Tăng cường các biện pháp 

quản lý thu, nhất là các nguồn thu từ kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ, 

các khoản thu từ cấp quyền sử dụng đất; chống thất thu, gian lận thương mại, 

trốn thuế. Phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt dự toán thu ngân sách nhà 

nước. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 phấn đấu đạt 116 tỷ đồng.  

 Quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng luật, tiết kiệm, đảm bảo an sinh xã 

hội, thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm. Triệt để tiết kiệm trong chi dùng 

ngân sách, mua sắm tài sản công và sử dụng hiệu quả tài sản công, sắp xếp thứ 

tự ưu tiên theo mức độ quan trọng của các nhiệm vụ, khả năng triển khai các 

nhiệm vụ theo các chương trình dự án được duyệt trong năm 2024, đặc biệt là 

nhiệm vụ phòng chống dịch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị; quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại trên cơ sở nguồn lực ngân sách nhà nước được phân 

bổ; ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của 

huyện; đầu tư cho nâng cấp đô thị, cho vùng khó khăn, vùng biên giới, thực hiện 

các chính sách phòng, chống ma túy, bảo vệ phát triển rừng, hỗ trợ chương trình 

nông thôn mới, xây dựng lớp học, nhà ăn bán trú, ưu tiên vốn đầu tư thực hiện 

các dự án đã được HĐND huyện phê duyệt. 

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, thực hiện chế độ tài khóa 

minh bạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán chặt chẽ và xử lý kịp 

thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản 
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của Nhà nước. Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý của 

từng cấp, từng đơn vị, công khai tài chính các quỹ ở mỗi đơn vị, mỗi cấp.  

2. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và 

chuyển dịch cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng hợp lý và bền vững 

2.1. Huy động các nguồn lực đầu tư cho ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng 

cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Rà soát và đề nghị tiếp tục cấp mã số 

vùng trồng, hướng dẫn sản xuất và đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn theo 

tiêu chuẩn VIETGAP và chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn hữu cơ. 

Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cây, con, tạo vùng nguyên liệu tập 

trung. Tổ chức đánh giá các mô hình kinh tế, kết quả thực hiện một số chính 

sách để mở rộng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu 

giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha đất trồng trọt đạt 60 triệu đồng. 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển mô hình cây ăn quả tại các xã 

trên địa bàn huyện; hình thành mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ liên kết với 

thị trường trong và ngoài tỉnh. Phát triển các cây công nghiệp, cây ăn quả ở 

những vùng có điều kiện thuận lợi, tăng cường đầu tư thâm canh, đưa các 

giống mới có năng suất, chất lượng và được thị trường tiêu thụ chấp nhận vào 

sản xuất, trọng tâm là phát triển cây ăn quả, mía, chè, cà phê,... với quy mô 

hợp lý. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình 

canh tác tiên tiến và các giống mới cho năng suất, chất lượng cao, có khả 

năng chống chịu sâu bệnh tốt vào sản xuất. Chú trọng đánh giá nhân rộng các 

mô hình kinh tế có hiệu quả cao. 

Tiếp tục phát triển vùng cây ăn quả theo chủ trương của tỉnh, huyện; mở 

rộng các loại cây trồng có lợi thế ngoài các loại cây trồng chủ lực của huyện; 

liên kết để hình thành vùng nguyên liệu cung ứng cho Nhà máy chế biến rau quả 

DOVECO và Nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ. Phát triển 

chăn nuôi đàn gia súc với quy mô phù hợp gắn với trồng cỏ, phát triển chăn nuôi 

gia cầm theo hướng tập trung đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Tăng cường công 

tác thú y, kiểm soát dịch bệnh gia súc và gia cầm, tổ chức tiêm phòng bắt buộc 

đối với đại gia súc, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng 

dịch cúm gia cầm. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy lợi thế địa phương tập trung 

phát triển chăn nuôi đại gia súc; tận dụng nguồn nước phát triển chăn nuôi thủy 

sản, phòng trừ dịch bệnh, diện tích nuôi trồng thủy sản 333 ha, đầu tư thâm 

canh, đưa sản lượng thủy sản lên 726 tấn.  

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng,  chú 

trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ, các cây đa mục tiêu như: Sơn tra, cây dược 

liệu... ở những vùng có điều kiện phù hợp. Trồng mới rừng tập trung theo hướng 

liền vùng, liền khoảnh, tỷ lệ che phủ đạt 48%. 

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước 

hiện đại, tăng cường khuyến nông, khuyến công, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ 

nhân dân về giống, kỹ thuật chăn nuôi, canh tác, phương án sản xuất gắn nông 
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nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ, mở rộng ngành nghề, chuyển dịch 

cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời 

sống cho người nông dân, xóa đói, giảm nghèo, góp phần giảm dần khoảng cách 

chênh lệch giữa các vùng trong huyện. 

2.2. Duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; đi đôi với đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm truyền 

thống của địa phương, tập trung phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp như: 

Sản xuất, khai thác vật liệu xây dụng, chế biến bảo quản nông sản phẩm sau thu 

hoạch. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển tiểu thủ công 

nghiệp và ngành nghề ở khu vực nông thôn.  

Tăng cường xúc tiến thương mại, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ 

sản phẩm, chủ yếu là các sản phẩm sạch từ nông nghiệp, phát triển thương hiệu 

các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương, mở rộng thị trường, nâng 

cao chất lượng và giá trị hàng hóa. Phấn đấu giá trị xuất khẩu năm 2024 đạt 

khoảng 5,944 triệu USD. 

Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chủ yếu như: Thương mại, du lịch, 

vận tải, bưu chính viễn thông, khoa học công nghệ; khuyến khích phát triển các 

dịch vụ có giá trị gia tăng cao.  

2.3. Phát triển đa dạng thị trường thương mại, nhất là những loại hình dịch 

vụ có tác động hỗ trợ cho công nghiệp, nông nghiệp, giải quyết thêm nhiều việc 

làm cho lao động địa phương. Tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở 

rộng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối với các nhà tiêu thụ tại địa 

bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, 

công nghiệp của địa phương. Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đồng bộ từ 

chợ huyện, chợ xã, liên xã, đảm bảo cung ứng các nhu cầu cho đồng bào vùng 

cao, biên giới. 

Tăng cường kiểm soát tình hình lạm phát như: Quản lý giá cả, thị trường; 

kiểm tra, giám sát việc đăng ký, kê khai giá và bán theo giá niêm yết; phát hiện 

và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, tùy tiện, vi 

phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất 

lượng các sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường ngoài huyện, đảm bảo đúng 

nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là chất lượng các sản phẩm đã được chỉ dẫn địa lý. 

3. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua ”Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Huy động, quản lý và sử dụng hiệu qủa các nguồn lực trong đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn 

mới; Duy trì 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. 

Làm tốt công tác khuyến nông, khuyến công, tăng cường chuyển giao và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, đẩy mạnh xoá đói, giảm 
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nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xoá dần 

khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. 

4. Nhiệm vụ ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng tái định cư 

thủy điện Sơn La 

Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất theo 

hướng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các 

sản phẩm nông, lâm nghiệp; chuyển đổi một số cây trồng hiệu quả thấp tại một số 

điểm tái định cư sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao; ứng dụng khoa học 

công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm ngư nghiệp và chế biến sản phẩm để 

nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo ổn định bền vững đời sống của các hộ 

dân tái định cư thủy điện Sơn La. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Ổn định 

dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân tái định cư thủy điện Sơn La” 

tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống 

nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội khác 

5.1. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ kịp thời người 

dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người 

có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, các chương trình cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, giải 

quyết việc làm, nhất là các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, cho vay vốn 

ưu đãi phát triển nông nghiệp nông thôn; chương trình tín dụng đối với học sinh, 

sinh viên nghèo. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. 

Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về 

giảm nghèo, nhất là đối với xã, bản có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng 

cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, gắn với việc làm và thu nhập ổn 

định cho nhân dân. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia đa chiều toàn 

huyện năm 2024 giảm từ 3% trở lên.  

Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách tạo việc làm và giải 

quyết việc làm, mở rộng các ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao 

động. Đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, các vùng tái định 

cư, thanh niên người dân tộc thiểu số, góp phần tăng dần tỷ lệ lao động qua đào 

tạo theo hướng hợp lý. 

5.2. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, đẩy mạnh thực hiện xã 

hội học tập và công tác xã hội hóa trong giáo dục. Duy trì thực hiện chủ trương 

tổ chức nấu ăn tập trung cho các trường có học sinh bán trú; duy trì tỷ lệ xã đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức 

độ 3, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập THCS mức độ 2; phấn đấu xây 

dựng và được công nhận mới 02 trường đạt chuẩn quốc gia. 
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5.3. Củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng, 

chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh cho nhân dân (chú trọng đào tạo trình độ chuyên môn, ...), tiếp tục đầu tư, 

nâng cấp một số trạm y tế xã, thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm tải cho 

bệnh viện tuyến trên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở y dược tư nhân, chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu số bác sỹ/10.000 dân đạt 6,4 bác sỹ, số 

giường bệnh/10.000 dân đạt 27,2 giường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng 02 xã, 

tỷ lệ bao phủ BHYT 97%. 

5.4. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng 

các hoạt động thông tin, tăng phủ sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc 

thiểu số tới các xã, bản vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người. Duy 

trì tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam 98,1%, phấn đấu tỷ lệ hộ nghe 

được Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 99,33%. Nâng cao chất lượng của phong trào 

thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Xây dựng thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông, văn minh đô thị, tổ chức 

đám cưới, đám tang, lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn gắn với 

chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động 

văn hóa, thể thao; hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ 

hội. Đào tạo, bồi dưỡng các hạt nhân trong lĩnh vực thể thao, quan tâm tuyển 

chọn, đào tạo các vận động viên thể thao thành tích cao; khuyến khích phát triển 

thể dục thể thao quần chúng; đầu tư, thu hút đầu tư phát triển du lịch bản nông 

thôn, bản Khá xã Sặp Vạt, du lịch cộng đồng xã Mường Lựm, hang Chi Đảy; tổ 

chức tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm. 

5.5. Quan tâm chỉ đạo tăng cường các biện pháp giải quyết có hiệu quả 

các vấn đề xã hội về: Tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo, di dịch cư tự do, 

truyền và học đạo trái phép, vấn đề về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, trật tự an 

toàn xã hội, an toàn giao thông...   

 6. Về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

6.1. Quản lý thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2024; giải quyết các 

vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư, 

vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai 

thi công các dự án trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các 

định hướng ưu tiên về tài nguyên và môi trường của chiến lược phát triển bền 

vững, chiến lược tăng trưởng xanh, chiến lược bảo vệ môi trường và cân bằng 

hệ sinh thái, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. 

6.2. Kiểm soát cấp phép, quản lý khai thác các nguồn tài nguyên khoáng 

sản, tránh lãng phí, giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và 

nâng cao chất lượng môi trường. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị và 

nông thôn. Quản lý việc kinh doanh và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón hóa học, thuốc diệt cỏ. Phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ dân 

số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%, tỷ lệ dân số đô 

thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường được xử lý 100%. 



34 

6.3. Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, thực hiện kịp thời các 

biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ, phát triển 

tài nguyên rừng, tiếp tục triển khai công tác giao đất, khoán đất rừng cho các hộ 

gia đình, khuyến khích thu hút đầu tư vào trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường cải cách 

hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng 

7.1. Tiếp tục triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để mở rộng thị trấn 

Yên Châu theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

7.2. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hồ sơ 

hành chính, niêm yết, công bố công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị 

trên cổng thông tin điện tử của huyện, cổng thông tin điện tử của cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp biết để thực hiện. 

7.3. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước các cấp, xây 

dựng phương án điều chỉnh biên chế công chức năm 2024 và những năm tiếp 

theo; tổ chức thi tuyển dụng công chức cấp xã và viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập theo nguyên tắc cạnh tranh, nhằm lựa chọn, sắp xếp biên chế công 

chức, viên chức, số lượng người làm việc phù hợp với vị trí việc làm và năng 

lực; nhằm từng bước nâng cao chất lượng, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội 

ngũ công chức, viên chức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu triển khai nhiệm 

vụ của huyện.  

7.4. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, 

kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí. Chỉ 

đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. Nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan truyền thông, báo chí 

trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối thoại, tiếp công dân, giải quyết ý 

kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND, giải quyết các vụ việc tồn 

đọng về giải quyết đất đai, quản lý và bảo vệ rừng. Thực hiện tốt luật thực hiện 

dân chủ ở cơ sở. 

7.5. Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo các cấp, các ngành, đảm bảo sự phối 

hợp của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát của cơ 

quan dân cử. 

8. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;  

nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại 

8.1. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, kết hợp kinh tế, văn 

hóa, an ninh, đối ngoại với quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng 

lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, xây dựng huấn luyện lực lượng dự 

bị động viên và công tác tuyển quân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững 
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chắc, bảo đảm ngân sách cho sự nghiệp quốc phòng, chính sách hậu phương 

quân đội. 

 8.2. Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng 

cường các biện pháp đảm bảo an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh kinh 

tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh tại các địa bàn trọng điểm, nhất là ở các địa 

bàn xung yếu, chủ động giải quyết có hiệu quả những nhân tố có thể gây mất ổn 

định. Tăng cường quản lý và bảo vệ biên giới, đẩy mạnh công tác tuần tra song 

phương, đơn phương vùng biên giới. 

8.3. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các lực lượng thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, 

an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tấn công truy quét các loại tội phạm, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội.  

8.4. Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với huyện Xiềng Khọ, 

tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Thực hiện tốt Hiệp định 

quy chế biên giới Việt Nam - Lào và quy chế khu vực biên giới theo Nghị định 

số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ; chỉ đạo thực hiện các nội 

dung đã ký kết giữa các bản giáp biên giới Việt Nam - Lào.  

(Chi tiết có 03 phụ biểu kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2024 của UBND 

huyện Yên Châu. 

Báo cáo này thay thế báo cáo số 1346/BC-UBND ngày 04/12/2023 của 

UBND huyện Yên Châu./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- TT HĐND, UBND tỉnh;                                                                  

- Đ/c Lường Thị Vân Anh - UVBTV tỉnh uỷ, 

 Chủ nhiệm UBKT tỉnh uỷ;  

- Sở Tư pháp, Sở KH & ĐT;    

- Trung tâm công báo tỉnh;                                                                                                                            

- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND, MTTQVN huyện;                                                                

- Đại biểu HĐND huyện;    

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;                                                         

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND 15 xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo, CV VP HĐND-UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, TCKH, Oanh   b.                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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